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MỞ ĐẦU 

 

Trong lịch sử hình thành, phát triển sự sống trên Trái Đất, đã có rất nhiều loài bị 

tuyệt chủng do những biến cố mang tính lịch sử của tự nhiên và do áp lực chọn lọc tự 

nhiên,... Tuy nhiên, trong những thế kỷ gần đây, đặc biệt là những thập kỷ gần đây, bên 

cạnh phát hiện ra các loài sinh vật mới, thì có nhiều loài, nhiều quần thể đang đứng trƣớc 

nguy cơ bị tuyệt chủng mà nguyên nhân chính là do con ngƣời tạo nên.  

Từ trƣớc đến nay, các nhà nghiên cứu về phân loại, chủng loại phát sinh... đã luôn 

luôn chú trọng nghiên cứu thành phần loài, sự phân bố của sinh vật trong thiên nhiên 

nhằm tìm hiểu, theo dõi tính đa dạng sinh học (ĐDSH) và cảnh báo mức độ mất mát về 

sự sống trên hành tinh này... Nhằm bảo vệ tính ĐDSH của thiên nhiên, đặc biệt là bảo vệ 

các loài trƣớc nguy cơ bị tuyệt chủng, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên thế giới 

(Intemational Union of Conservation of Nature and Natural resources - IUCN) và Trung 

tâm Giám sát Bảo tồn quốc tế (World Conservation Monitoring Center - WCMC) đã xây 

dựng những quy định về tình trạng các loài có nguy cơ tuyệt chủng và danh mục xếp mức 

bị đe doạ của các loài.  

Năm 1994, trên cơ sở kết quả của những Hội thảo quốc tế và khu vực đƣợc tổ chức 

từ năm 1991, IUCN đã đề xuất những Thứ hạng (Categories) và Tiêu chuẩn (Criteria) 

cho việc phân hạng tình trạng các loài động vật, thực vật bị đe doạ trên thế giới, do Uỷ 

ban Cứu trợ các loài của IUCN soạn thảo và đƣợc thông qua trong kỳ họp lần thứ 40 của 

Hội đồng IUCN tháng 11/1994. Sự xếp sắp phân hạng này căn cứ vào các dữ liệu về phân 

loại học (Taxonomy), tình trạng quần thể (Population status), xu hƣớng quần thể 

(Population trends), sự phân bố (Distribution), tình trạng sinh cảnh (Habitat availability), 

xu hƣớng địa lý (Geographic trends), các mối đe doạ (Threats) và tham khảo ý kiến của 

các chuyên gia phân loại học, các chuyên gia về các nhóm động, thực vật riêng biệt của 

IUCN, cũng nhƣ các nhà khoa học của các nƣớc khác nhau. Sự xếp sắp phân hạng  này 

cũng xem xét tình hình pháp luật liên quan của các nƣớc có các loài trên phân bố. Từ đó 



 

  

tới nay, các Thứ hạng và Tiêu chuẩn của IUCN này đã đƣợc hầu hết các nƣớc trên thế 

giới hƣởng ứng, sử dụng vào việc phân hạng tình trạng bị đe dọa của động vật, thực vật 

hoang dã ở mỗi nƣớc. Trong các văn bản, IUCN có hƣớng dẫn một số nguyên tắc nhằm 

xác định tình trạng các loài bị đe dọa. Hơn nữa, trong quá trình điều tra xác định tình 

trạng các loài, IUCN luôn xem xét lại các thông tin cũ, nghiên cứu để điều chỉnh nội 

dung và nguyên tắc xác định tình trạng các loài, cập nhật 2 năm một lần và phổ biến rộng 

rãi nhằm đáp ứng những đòi hỏi mới của quốc tế.  

Sách Đỏ (Red Data Book) đƣợc coi là tài liệu có tính chất quốc gia và mang ý nghĩa 

quốc tế, công bố các loài động vật, thực vật thuộc loại quí hiếm ở mỗi nƣớc và trên toàn 

thế giới đang bị đe dọa giảm sút số lƣợng hoặc đang có nguy cơ bị tuyệt chủng cần đƣợc 

bảo vệ, phục hồi và phát triển. Đây là cơ sở khoa học và là cơ sở pháp lý cho việc đề 

xuất, quyết định các biện pháp bảo vệ, phục hồi đối với từng đối tƣợng thuộc loại này, 

đồng thời cũng là căn cứ để xử lý các hành vi phá hoại thiên nhiên, gây tác hại cho sự tồn 

tại, phát triển của các loài sinh vật cần đƣợc bảo vệ trong hoạt động khai thác, sử dụng tài 

nguyên sinh vật ở mỗi nƣớc... Các tiêu chuẩn đánh giá tình trạng các loài để đƣa vào 

Sách Đỏ đƣợc dựa theo chuẩn do IUCN đề xuất. 

Bảo vệ các loài hiếm gặp có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam là nhiệm vụ thƣờng 

xuyên, trọng yếu của các cơ quan quản lý, cơ quan khoa học có liên quan và của toàn xã 

hội nhằm bảo vệ ĐDSH, bảo vệ sinh vật đặc hữu của Việt Nam, tuân thủ các quy định 

quốc tế và khu vực mà Việt Nam là thành viên. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng đó, dự án 

mang tên Sách Đỏ Việt Nam đã đƣợc phê duyệt soạn thảo và công bố lần đầu tiên năm 

1992 (Phần I: Động vật). Gần đây nhất là vào năm 2007, trong Phần I - Động vật của 

Sách Đỏ Việt Nam đã đƣa ra danh sách gồm 36 loài cá nƣớc ngọt của Việt Nam ở các 

tình trạng nguy cấp khác nhau [3]. Tuy nhiên, với những tác động mạnh mẽ của các yếu 

tố tự nhiên và nhân tác lên các thủy vực hiện nay, bên cạnh tình trạng của 36 loài cá nƣớc 

ngọt đã có tên trong Sách Đỏ, còn có một số loài cá nƣớc ngọt khác cũng đang lâm vào 

tình trạng bị đe dọa. 



 

  

Do vậy, để bảo vệ các loài cá nƣớc ngọt có nguy cơ tuyệt chủng cần phải dựa trên 

các căn cứ khoa học đƣợc cập nhật thƣờng xuyên và hệ thống các văn bản quy phạm, 

pháp luật của Nhà nƣớc; đồng thời đƣợc tiến hành đồng bộ từ quản lý, bảo vệ, phát triển 

và khai thác hợp lý, gắn liền với bảo vệ các hệ sinh thái thủy sinh, phục hồi, phát triển 

nguồn lợi thủy sản. 

Nhằm thực hiện nhiệm vụ trên, trong giai đoạn từ năm 1992 đến nay, nhiều cán bộ 

khoa học thuộc các Viện, Trƣờng, các Trung tâm nghiên cứu,... dƣới sự chủ trì của Viện 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam đã tiến hành biên soạn, tu chỉnh, cập nhật danh mục các loài động, thực vật quý 

hiếm nói chung và các loài cá nƣớc ngọt nói riêng. Tuy nhiên, trong danh mục này do 

đƣợc tổ chức soạn thảo từ những năm đầu của thập kỷ 90, sử dụng các tiêu chuẩn từ năm 

1994 của IUCN, vốn đã có những cập nhật, nhƣng vẫn còn một số hạn chế về chất lƣợng 

cũng nhƣ giá trị sử dụng so với tiêu chuẩn và thứ hạng hiện nay đang đƣợc IUCN hƣớng 

dẫn sử dụng. Hơn nữa, các dẫn liệu về phân bố, sinh học, sinh thái của các loài cá nƣớc 

ngọt  ở nƣớc ta trong giai đoạn vừa qua, mặc dù đƣợc nghiên cứu khá nhiều nhƣng cũng 

còn chƣa thật đầy đủ, đặc biệt là ở các loài quý hiếm. Vì vậy, kết quả phân hạng cũng 

nhƣ chất lƣợng về một số nội dung mô tả liên quan về các loài này còn có phần hạn chế. 

Mặt khác, trong tình hình phát triển kinh tế xã hội của thời kỳ đổi mới, với những biến 

đổi trong thiên nhiên cũng nhƣ trong xã hội, đã tác động mạnh mẽ tới ĐDSH, tài nguyên 

sinh vật cũng nhƣ điều kiện sinh thái, môi trƣờng nƣớc ngọt, dẫn tới những biến động về 

số lƣợng và phân bố nhiều loài thủy sinh vật, đặc biệt là đối với các loài cá nƣớc ngọt quý 

hiếm, có giá trị thƣơng mại cao. Nhiều loài trong số này đang ngày càng bị đánh bắt cạn 

kiệt và đang bị đẩy vào tình trạng đứng trƣớc nguy cơ không còn khả năng khai thác hoặc 

thậm chí bị tuyệt chủng. Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ 

cùng với những cố gắng của các nhà khoa học, các nhà quản lý, một số loài cá nƣớc ngọt 

trƣớc đây bị xếp vào danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng đến nay đã đƣợc nhân 

giống, cho sinh sản nhân tạo hoặc với các biện pháp bảo tồn, bảo vệ thích hợp cũng đã 

phần nào phục hồi kích thƣớc quần thể trong thiên nhiên. Chính vì vậy, đến nay danh 

sách các loài cá nƣớc ngọt  có nguy cơ tuyệt chủng trên thực tế đã có sự thay đổi. 



 

  

Vì những lý do trên, việc xem xét, bổ sung, cập nhật danh sách các loài cá nƣớc 

ngọt  có nguy cơ tuyệt chủng ở nƣớc ta và phân hạng, đánh giá tình trạng bị đe doạ của 

chúng theo các tiêu chuẩn IUCN mới, cũng nhƣ cập nhật các dẫn liệu về phân bố, sinh 

học sinh thái là cần thiết, nhằm phục vụ có hiệu quả hơn cho hoạt động khai thác, bảo vệ, 

bảo tồn, phục hồi các loài nguy cấp. Việc áp dụng các tiêu chuẩn IUCN mới còn có ý 

nghĩa hội nhập với hoạt động bảo tồn thiên nhiên trong khu vực và thế giới, tạo điều kiện 

tăng cƣờng quan hệ hợp tác giữa nƣớc ta với các nƣớc cũng nhƣ các tổ chức quốc tế. Vì 

vậy, học viên  đã chọn đề tài: “Đánh giá tình trạng và phân hạng mức độ nguy cấp 

của các loài cá quý hiếm cần đƣợc ƣu tiên bảo vệ ở các thủy vực nƣớc ngọt Việt 

Nam”, với hai mục tiêu chính nhƣ sau: 

 - Cung cấp cơ sở khoa học và đề xuất danh sách các loài cá nƣớc ngọt có nguy cơ bị 

tuyệt chủng, cần đƣợc ƣu tiên bảo vệ ở nƣớc ta vào thời điểm hiện nay dựa trên phân tích, 

đánh giá tình trạng và phân hạng mức độ nguy cấp theo tiêu chuẩn mới của IUCN.  

 - Đề xuất giải pháp nhằm bảo tồn, phục hồi và phát triển các loài cá nƣớc ngọt có 

nguy cơ bị tuyệt chủng, đặc biệt là các loài có giá trị cần đƣợc ƣu tiên bảo vệ. 

 Để đáp ứng hai mục tiêu này, nội dung nghiên cứu cần thực hiện bao gồm:  

- Nghiên cứu, đánh giá các mức độ đe dọa tuyệt chủng cho một số loài cá nƣớc ngọt  

quý hiếm ở Việt Nam: 

+  Tổng hợp tài liệu, dữ liệu, nghiên cứu và đề xuất danh mục các loài cá nƣớc ngọt  

có nguy cơ tuyệt chủng trong giai đoạn hiện nay. 

+  Nghiên cứu, đánh giá và phân hạng các mức độ đe dọa nguy cơ tuyệt chủng của 

các loài cá nƣớc ngọt hiếm gặp theo tiêu chuẩn và hƣớng dẫn phân hạng của 

IUCN 2010. 

- Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm bảo tồn, phục hồi và phát triển 

các loài cá nƣớc ngọt quý hiếm cần đƣợc ƣu tiên bảo vệ. 
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